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KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÁT TRIỂN NGÀNH DƯỢC TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;
Căn cứ Nghị số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;
Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”;
Căn cứ Quyết định số 2614/QĐ-BYT ngày 16/7/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành “Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ”;
Căn cứ Văn bản số 7335/BYT-QLD ngày 22/12/2017 của Bộ Y tế về việc xây dựng kế hoạch và báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia phát triển ngành dược tỉnh Tuyên Quang giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Cụ thể hóa những nội dung cơ bản của Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Xác định mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2018 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu thực tế đặt ra nhằm từng bước phát triển ngành Dược của tỉnh.
2. Yêu cầu
Xác định rõ trách nhiệm đầu mối, phối hợp của các cấp, các ngành trong từng hoạt động cụ thể để thực hiện các mục tiêu của Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Cung ứng đầy đủ, kịp thời, có chất lượng, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả các loại thuốc theo cơ cấu bệnh tật tương ứng với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng cung ứng thuốc cho đối tượng thuộc diện chính sách xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, vùng sâu, vùng xa; đáp ứng kịp thời yêu cầu an ninh, quốc phòng, thiên tai, dịch bệnh và các nhu cầu khẩn cấp khác.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Đến năm 2020
a) 100% thuốc được cung ứng kịp thời cho nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh.
b) Tăng tỷ lệ sử dụng thuốc sản xuất trong nước/tổng số tiền sử dụng thuốc tại các cơ sở y tế, phấn đấu đạt các chỉ số sau:
- Bệnh viện tuyến tỉnh đạt 50%;
- Bệnh viện tuyến huyện đạt 80%;
- Trong đó tiền thuốc sử dụng thuốc sản xuất từ dược liệu trong nước chiếm khoảng 20%.
c) Về thực hiện tiêu chuẩn thực hành tốt:
- Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc - GLP”;
- Duy trì 100% cơ sở bán buôn thuốc đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt phân phối thuốc- GDP”;
- 100% nhà thuốc, quầy thuốc đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc - GPP”;
- 100% kho thuốc tại các bệnh viện/trung tâm y tế đạt tiêu chuẩn, nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc” - GSP.
d) Hoạt động dược lâm sàng:
- Bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức được hoạt động dược lâm sàng (có bộ phận dược lâm sàng).
-100% bệnh viện có cán bộ làm công tác dược lâm sàng.
e) Nhân sự dược: Đạt tỷ lệ 1,0 dược sĩ/1 vạn dân, trong đó dược sĩ lâm sàng chiếm 30%.
f) Về Kê đơn thuốc:
- 100% kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú đủ nội dung theo quy định đối với cơ sở khám, chữa bệnh công lập và cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân khác;
- Phấn đấu đạt 100% bán thuốc kháng sinh phải có đơn tại quầy thuốc, nhà thuốc.
2.2. Tầm nhìn đến năm 2030
a) Tỷ lệ sử dụng thuốc sản xuất trong nước/tổng số tiền mua thuốc trong năm đạt 80% trong đó thuốc sản xuất từ dược liệu trong nước chiếm ít nhất 30%.
b) Mở rộng diện tích nuôi trồng dược liệu tại khu vực thế mạnh của tỉnh (huyện: Na Hang, Lâm Bình).
c) Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến dược liệu thành nguyên liệu cho sản xuất thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Triển khai chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật
- Tiếp tục triển khai Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 04/6/2016, các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 54/2017/NĐ-CP về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt; Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” đến cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế;
- Khuyến khích sử dụng thuốc trong nước, quản lý chặt chẽ việc cung ứng, đấu thầu mua thuốc, giá thuốc, đảm bảo người dân có điều kiện tiếp cận, lựa chọn, sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả với giá hợp lý.
- Tạo điều kiện về đất đai và chính sách hỗ trợ vốn ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư, nghiên cứu, chọn, tạo, sản xuất giống cây dược liệu, tham gia phát triển nuôi trồng dược liệu theo tiêu chuẩn “Thực hành tốt trồng trọt và thu hái thuốc”(GACP), sản xuất thuốc Y học cổ truyền.
- Tổ chức thực hiện tốt tiêu chuẩn thực hành GPs (GSP, GLP, GDP, GPP) thực hành tốt kê đơn thuốc và các chính sách liên quan đến hoạt động dược lâm sàng, cảnh giác dược, thông tin, quảng cáo thuốc.
- Tiếp tục triển khai Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ Y tế phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc theo đơn giai đoạn 2017-2020.
2. Hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra
- Rà soát, hoàn thiện về cơ chế phối hợp của thanh tra, kiểm tra liên ngành liên quan đến lĩnh vực dược theo quy định phù hợp với đặc thù của tỉnh.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát, quản lý toàn diện chất lượng thuốc, mỹ phẩm lưu hành trên thị trường; phòng, chống sản xuất, nhập lậu, buôn bán thuốc giả, thuốc kém chất lượng; tăng cường giám sát thông tin quảng cáo thuốc và việc kê đơn thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt kê đơn thuốc”; phát hiện và báo cáo kịp thời các phản ứng có hại của thuốc.
- Thực hiện các biện pháp quản lý giá thuốc, tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm kiểm soát, bình ổn giá thuốc.
3. Ứng dụng khoa học công nghệ
Ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, chủ động trong tiếp nhận công nghệ, tiến bộ kỹ thuật thiết bị mới, tiên tiến trong triết xuất, bào chế thuốc từ nguồn dược liệu sẵn có tại tỉnh.
4. Đào tạo
- Rà soát, sắp xếp nguồn nhân lực dược hợp lý, hiệu quả; đồng thời thu hút nhân lực có chuyên môn cao về tỉnh, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dược đáp ứng yêu cầu phát triển ngành dược.
- Đào tạo đầy đủ, kịp thời về GPs, dược lâm sàng, đào tạo lại theo quy định về cấp chứng chỉ hành nghề dược;
- Định kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại cho cán bộ dược trên tất cả các lĩnh vực: Kinh doanh, kiểm nghiệm, bảo quản, dược lâm sàng…
5. Cung ứng thuốc
- Tổ chức đấu thầu thuốc tập trung nhằm lựa chọn các nhà thầu có năng lực, uy tín, đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc cho nhu cầu sử dụng của các cơ sở khám chữa bệnh công lập với giá thống nhất;
- Nâng cao hiệu quả hệ thống phân phối thuốc trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời, có chất lượng, giá hợp lý, trong đó chú trọng cung ứng cho các đối tượng thuộc diện chính sách, vùng sâu, vùng xa và đặc biệt yêu cầu về an ninh, quốc phòng, thiên tai, dịch bệnh và các nhu cầu khẩn cấp khác.
- Các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc thực hiện niêm yết giá thuốc đầy đủ, bán thuốc không cao hơn giá niêm yết đồng thời không cao hơn giá kê khai, kê khai lại đang còn hiệu lực của Cục Quản lý dược;
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá thuốc thanh toán BHYT.
6. Sử dụng thuốc
- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao kiến thức cho người dân về sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và có hiệu quả;
- Quản lý chặt chẽ hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc; xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân giới thiệu quảng cáo thuốc sai quy định, quảng cáo thuốc không chính xác, không trung thực.
- Tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” theo Quyết định số 4824/QĐ-BYT ngày 03/12/2012 của Bộ Y tế.
- Nâng cao năng lực và vai trò, trách nhiệm của hội đồng thuốc và điều trị các bệnh viện:
+ Tư vấn lựa chọn, xây dựng danh mục thuốc, xây dựng và thực hiện các hướng dẫn điều trị, xác định và phân tích các vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc.
+ Công khai, minh bạch trong việc xây dựng danh mục thuốc, mua cấp phát, sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế.
- Tăng cường hướng dẫn sử dụng, đẩy mạnh hoạt động thông tin thuốc, dược lâm sàng, theo dõi phản ứng có hại của thuốc (ADR). Chấn chỉnh việc thực hiện quy chế kê đơn và bán thuốc theo đơn tại các cơ sở khám chữa bệnh.
7. Kiểm nghiệm thuốc, các sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe
Đào tạo, nâng cấp hệ thống kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm, song song với việc đào tạo nhân lực, đảm bảo đạt tiêu chuẩn thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc GLP.
8. Bảo quản thuốc
- Đầu tư, sửa chữa trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các kho thuốc bệnh viện/trung tâm y tế đảm bảo theo nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc - GSP”;
- Các doanh nghiệp trong lĩnh vực dược có kho đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt bảo quản thuốc - GSP”.
9. Dược lâm sàng
Tăng cường hoạt động thông tin thuốc, dược lâm sàng tại các cơ sở y tế, cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về thuốc cho cán bộ y tế và người bệnh. Củng cố hoạt động tư vấn về thuốc cho người sử dụng tại các cơ sở bán thuốc.
10. Phát triển thuốc y học cổ truyền
- Thực hiện chính sách quốc gia về y dược học cổ truyền; củng cố hệ thống tổ chức y dược học cổ truyền từ tỉnh đến cơ sở.
- Quy hoạch và phát triển vùng nuôi trồng cây, con làm thuốc và phát triển những loài dược liệu quý hiếm trên cơ sở tăng cường đầu tư kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, kết hợp với kinh nghiệm truyền thống. Phát triển nuôi trồng các cây, con làm thuốc có hiệu quả cao và phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh. Khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư, liên doanh, liên kết phát triển sản xuất thuốc y học cổ truyền.
- Khuyến khích đầu tư các dự án trồng, chế biến dược liệu đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt trồng trọt và thu hái thuốc” (GACP-WHO) theo Khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi phù hợp với điều kiện thực tế để khuyến khích công tác trồng và chế biến dược liệu.
- Quan tâm đầu tư nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ truyền của tỉnh về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực để đáp ứng được chức năng đầu ngành trong chỉ đạo phát triển y học cổ truyền. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư thành lập các loại hình khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền theo quy định của pháp luật.
- Hướng dẫn các thủ tục liên quan đến việc cấp phép hành nghề khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền cho lương y, lương dược để đảm bảo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.
- Nâng cao năng lực, chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại các cơ sở y tế. Tăng cường khai thác, sử dụng các phương pháp khám chữa bệnh bằng thuốc y học cổ truyền trong công tác phòng bệnh và chữa bệnh.
11. Các chính sách ưu đãi đầu tư
Có chính sách hỗ trợ về đất đai, nguồn nhân lực phù hợp với điều kiện thực tế và đúng quy định của pháp luật cho các doanh nghiệp dược trong và ngoài tỉnh thực hiện các dự án nuôi, trồng và chế biến dược liệu tại tỉnh.
12. Hợp tác quốc tế
- Đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế về dược.
- Tranh thủ nguồn lực, kinh nghiệm, năng lực quản lý của các nước và các tổ chức quốc tế để phát triển ngành dược tại địa phương.
(Có Biểu chi tiết kèm theo)
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Đối với các đơn vị sự nghiệp y tế
Sử dụng kinh phí chi thường xuyên, kinh phí tự chủ và các nguồn thu hợp pháp (xã hội hóa, huy động khác…).
2. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dược
Chủ động huy động các nguồn vốn đầu tư vào kinh doanh và nuôi trồng dược liệu theo quy định của pháp luật.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Y tế
- Chủ trì phối hợp với các các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch.
- Phối hợp với với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng quy hoạch phát triển vùng trồng dược liệu trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế để từng bước nâng cao năng lực, trình độ thực thi công việc.
- Triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” trong lĩnh vực dược.
- Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch; tổng hợp khó khăn, vướng mắc kiến nghị cấp có thẩm quyền.
2. Sở Kế hoạch và đầu tư
- Phối hợp với Sở Y tế, các sở, ban, ngành liên quan tham mưu, đề xuất cơ chế chính sách huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển sản xuất thuốc, phát triển vùng nuôi trồng dược liệu trên địa bàn tỉnh. Tích cực thu hút đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn các nhà đầu tư trong lĩnh vực sản xuất thuốc.
3. Sở Tài chính
Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn bố trí nguồn lực tài chính thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn Sở Y tế và các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí theo quy định.
4. Sở Công Thương
Phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sản xuất, nhập khẩu, lưu thông, phân phối thuốc; xử lý, kiểm nghị xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
5. Sở Khoa học và Công nghệ
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Dược, chuyển giao công nghệ sản xuất giống, nuôi, trồng dược liệu, sản xuất thuốc, các sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe từ dược liệu; các hoạt động khoa học, công nghệ về lĩnh vực Dược.
6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ trì và phối hợp với Sở Y tế xây dựng quy hoạch các vùng nuôi, trồng, bảo tồn dược liệu; nghiên cứu, chọn tạo cây thuốc phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng từng vùng; phổ biến các kỹ thuật canh tác cây thuốc.
- Hướng dẫn áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới trong nuôi trồng và thu hái dược liệu nhằm tạo ra nguồn nguyên liệu sạch, hàm lượng hoạt chất cao để sản xuất thuốc.
7. Sở Thông tin và Truyền thông
Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về các chính sách phát triển ngành dược; thực hiện quản lý nhà nước, kiểm soát thông tin trong quảng cáo về thuốc chữa bệnh và các lĩnh vực liên quan.
8. Sở Nội vụ
Phối hợp với Sở Y tế trong đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực dược, nhất là dược sĩ đại học.
9. Các sở, ban, ngành có liên quan
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị có trách nhiệm triển khai và phối hợp với Sở Y tế thực hiện Kế hoạch.
10. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
- Vận dụng cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế nhằm khuyến khích người dân địa phương tích cực tham gia nuôi trồng, sản xuất dược liệu; tham gia quảng bá các sản phẩm dược liệu. Đặc biệt với địa phương có thế mạnh trong việc nuôi, trồng dược liệu như: Thành phố Tuyên Quang, huyện: Na Hang, Lâm Bình.
- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trong việc quy hoạch phát triển ngành dược; ưu tiên bố trí giao đất, giao rừng cho các dự án phát triển dược liệu theo quy hoạch.
Yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên tổ chức thực hiện; trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế) để chỉ đạo, giải quyết./.
 
	 
Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó CT UBND tỉnh;
- Ban VH - XH; Ban Dân tộc HĐND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KGVX (Tùng).
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